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A. PHAN TRAC NGHIEM ( 28 cau - 7diém)

Cau 1: Dién tich khu vuc dudi d6 thi van toc — thoi gian cho ching ta biét dai luong ndo sau day?
A. Thoi gian. B. Giatéc.  C. Do dich chuyén. D. Van tc.

Cau 2: Trong chuyén dong thang bién doi déu, gia toc
A. ¢0 gia tri bang 0. B. la mot hang sb khac 0.
C. c6 gia tri thay doi. D. thay doi huéng chir khong thay doi vé do 1n.

Cau 3: Luc tong hop caa hai lyc tac dung vao chat diém c6 gid tri Ion nhat khi
A. hai luc thanh phan hop véi nhau mét goc khac khéng.
B. hai luc thanh phan vudng goc véi nhau.
C. hai lyc thanh phan cung phuong, cing chiéu.
D. hai lyc thanh phan cung phuong, nguoc chiéu.
Cau 4: Chon phat biéu ding khi noi vé dinh luat I Newton
A. Vit s€ ding yén mai mai khi khong chiu tdc dung cua lyc nao hét.
B. Vit s& chuyén dong thang déu mai mai khi khong chiu tac dung cta lyc nao hét.
C. Vit s& dung yén mai mai khi hop luc tic dung va vén téc dau bang khong.
D. Céc phat biéu A ,B, C déu dung.
Cau 5: Chon phat biéu sai vé dinh luat IT Newton
A. Gia tdc ma vat nhan dugc luén ciing hudng cia luc tac dung.
B. Vé&i cung mot vat, gia tdc thu duoc ti 16 thuan véi do 16m luc tac dung.
C. Vi cung mot luc tac dung, gia tdc thu duoc ti 18 nghich véi khéi luong cua vat.
D. Vit ludn chuyén dong theo hudng cua luc tac dung.
Cau 6: Cap "luc va phan luc" trong dinh luat I1I Niuton
A. tdc dung vao cung mot vat. B. tac dung vao hai vat khac nhau.
C. khong bang nhau vé d6 16n. D. bang nhau vé d6 16n nhung khac phuong.

Cau 7: Ta biét cong thirc tinh lyc day Archimedes 1aF, = p.gV .

O hinh v& bén thi V 14 thé tich nao?

A. Thé tich toan b vat. B. Thé tich chat 1ong.

C. Thé tich phan chim cua vat. D. Thé tich phan ndi ctia vat.
Cau 8: B0 16n cua luc ma sat truot

A. phu thudc vao dién tich tiép xtic ciia vt.

B. 16n hon hodc bang v6i ma sat nghi cuc dai.

Trang 1/4 — M4 dé 235



C. ti 1€ nghich v6i1 d6 16n cua ap luc.

D. phu thudc vao vét li¢u va tinh trang mat tiép xUc gitra hai vat.
Cau 9: Gia tc duoc dinh nghia 1a

A. su thay ddi van tdc trong mot don vi thoi gian.

B. sy thay ddi van toc trong mot khoang thoi gian t.

C. do thay ddi van toc trong mot don vi thoi gian.

D. d6 thay d6i van tdc trong mot khoang thoi gian t.
Cau 10: Do dbc cuia d6 thi van tde theo thoi gian ctia chuyén dong thang cho ta biét gia tri cua

A.vantéc.  B. gia tdc. C. do dich chuyén.  D. quing dudng.
Cau 11: Chon cau sai.

A. Bét ki vat ndo co tbc do thay doi 1a c6 gia toc.

B. Bat ki vat nao c¢6 van tdc thay ddi 1a c6 gia tdc.

C. Bit ki vat nao c6 hudng chuyén dong thay ddi 1a c6 gia tdc.

D. Gia tdc 1a dai lugng v6 hudng c6 gid tri duong hodc am.
Cau 12: D6 thi nao cho biét vat dang chuyén dong thang cham dan déu?

v v v v
A

_

o D thi 1. t O D6 thi 2 t o D5 thi 3. t O D thi 4 t

A. Do thi 1. B.Dothi 2. C.Dothi 3. D.DPothi 4.
Cau 13 : Cong thirc ndo sau ddy 1a ciia chuyén dong bién d6i déu?

v+vy

A.a:% B.v=at?+ v C.s=1/2at? + vo D.d= t

Cau 14: Mot chuyén dong thiang bién d6i déu co d6 thi van toc theo thoi gian  vaws)
nhu hinh. D¢ dich chuyén trong thoi gian 2s ¢6 gia trj 1a: 3

A.5m. B. 20m. C. 30m. D. 40m. 3

Cau 15: C6 hai luc ddng quy F, va F,. Goi a la géc hop bai F, va F, va
F=F+F,.Néu F=F +F, thi:

A a=0° B.aa=90°. C.a=180° D.0<a<90°
Cau 16: Cho hai luc dong quy c6 do 16n bang 7 N va 5 N. Gia tri caa hop luc c6 thé 1a gia tri nao
trong cac gia tri sau day?

A.19 N. B.15 N. C.1N. D.9N.
Cau 17: Khi dang di xe dap trén duong nam ngang, néu ta ngimg dap, xe van ty di chuyén. Do 1a
nho

A. trong lugng cua xe. B. lyc ma sat nho.
C. quén tinh cua xe. D. phan lyc caa mat duong.

Cau 18: Phat biéu nao sau day la diing?

A. Néu khong chiu luc nao tac dung thi vat phai dimg yén.

B. Vit chuyén dong dugc la nho ¢ lyc tdc dung 1€n no.

C. Khi van tdc cta vat thay ddi thi chic chén di co luc tac dung 1én vat.

D. Khi khong chiu lyc nao tac dung Ién vat nita thi vat dang chuyén dong s€ dung lai.
Céu 19: Mot luc khong ddi tac dung vao mot vat co khéi luong Skg lam van tdc cua nod tang dan tur
2m/s dén 8m/s trong 3s. PJ 1on cua luc tdc dung vao vat la
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A.2N. B.5N. C.10N. D. 50 N.
Cau 20: Khi vat treo trén soi day nhe can bang thi trong lyc tac dung I1én vat
A. cung hudng véi lyc cang day. B. can bang véi luc cang day.
C. hop véi luc ciing diy mot goc 90°. D. bang khéng.
Cau 21: Piéu nao sau day 1a sai khi ndi vé su tuong tac giita cac vat?
A. Tac dung giita cac vat bao gid ciing c6 tinh cht hai chiéu (goi 1a twong tac).
B. Khi vét chuyén dong co gia tdc, thi da co luc tac dung 1én vat giy ra gia toc ay.
C. Khi vat A tac dung luc 1én vat B thi vat B cling tdc dung luc nguoc lai vat A.
D. Khi vat A tac dung lyc 1én vat B thi chi c6 vat B thu gia tdc, con vat A thi khong.
CAu 22: Trong cac hinh dudi ddy, 6 to nao chiu lyc can méi truong nhé nhat?

A0 16 hinhHi.  B.O td hinh Ha. C. O t6 hinh Hs. D.Ca30to.

Céau 23: Luc tac dung Ién vat s€ gay ra

A. bién dang cho vat.

B. gia toc cho vat.

C. bién dang hoic gia téc cho vat.

D. bién dang va thay doi khdi luong cua vat.
Cau 24: Chon cau sai khi noi vé trong luc.

A. Trong luc 1a lyc hut cua tréi dat tac dung 1én vat.

B. Trong luc chinh 1a trong luong cia vat.

C. Trong luc 1a lyc hép dan cua trai dat tac dung 1én vat.

D. Trong luc 1a luc gay ra gia toc roi tu do cho vt.
CAu 25: Mot hoc sinh ding day kéo mot thung sach ning 20 kg chuyén dong déu trén mit san nim
ngang. Day nghiéng mot goc chéch 1én trén 60° so véi phuong ngang. Hé sb ma sat trugt 1a
1=0,2 (liy g = 10 m/s?). P$ 16n ctia lyc kéo la:

A.59,42N. B.122N. C.49,42N. D. 122,42N.
Cau 26: Mot vat moc vao mot luc ké, ngoai khong khi luc ké chi 2,13N. Khi nhung chim vat vao
trong nudc luc ké chi 1,83N. Biét trong lugng riéng cia nudc 1a 10000N/m®, Thé tich cua vat la:

A.213cm®.  B.183cm®. C.30cm®.  D.396cm®.
Cau 27: Mot vat c6 trong luong 100N dang truot déu trén mat ngang dudi tac cua lyc kéo F theo
phuong ngang, luc ma sat 6 do 16n 50N ludn khong d6i. Néu luc kéo F(d6 16n nhu cii) hop véi
phuong ngang mét goc 30° thi Iyc ép vudng goc 1én mit tiép xuc c6 do 16n 1a

A. 100N. B. 75N. C. 150N. D. 25,85N.
Cau 28: Mot thung gd khdi lugng 10kg duoc treo vao mot soi diy nam \

can bang trén miat phang nghiéng 30° so véi phuong ngang nhu hinh. Bo ~
qua ma sat, iy g = 10 m/s. Tinh lyc cing day. \lh
A. 50N. B.50V3N. C.25N. D. 25V3N.

B. PHAN TU LUAN (5 cau - 3diém)
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Cau 1: Mot chiéc xe ltra chuyén dong trén doan duong thang nhanh dan déu qua A véi van toc
20m/s , gia toc 2m/s?. Tim van tdc tai B cach A 125m .

Cau 2: Mot vat chiu tac dung caa mot luc F ¢ do 16n 12 20 N. Néu hai luc thanh phan cua luc d6
vudng goc véi nhau c6 do 16n 1an luot 12 F1 = 12 N va F2 thi F2 bang bao nhiéu?

Cau 3: Mot qua bong dang nam yén trén mat dat thi bi mot cau thu da bang mot luc 13,5N va bong
thu duoc gia tbc 6,5m/s*. Bo qua moi ma sét. Tinh khdi lugng cua bong.

Cau 4: Mot bong dén co khdi luong 500g duoc treo thiang ding vao tran nha bang mot

soi ddy nhe va dang ¢ trang thai can bang nhu hinh. Liy g = 10m/s?. Luc cing day co gia

tri bao nhiéu?

Cau 5: Mot vat truot nhanh dan déu khong vén tdc dau tir dinh mat phang nghiéng cao

5m, goc nghiéng hop voi phuong ngang 30°. Biét hé sé ma sat truot p = 0,02. Ldy g = 10m/s%. Tim
thoi gian vat truot hét dc.

HET.
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SO GIAO DUC VA PAO TAO KIEM TRA PANH GIA CUOI HQC Ki I

THANH PHO HO CHI MINH LOP 10 - NAM HOC 2023-2024
TRUONG THPT TRAN PHU Mén: VAT LY
PE CHINH THUC Thoi gian lam bai: 45 phiit
(Dé c6 04 trang) (khéng ké thoi gian phat dé)
MA PE: 233
L5 003 T | RN S6 bao danh:........ueeuneeee.....

A. PHAN TRAC NGHIEM ( 28 cau - 7diém)

Cau 1: Gia toc duoc dinh nghia 1a
A. su thay ddi van toc trong mot don vi thoi gian.
B. su thay d6i véan toc trong mot khoang thoi gian t.
C. do thay d6i van toc trong mot don vi thoi gian.
D. d6 thay d6i van toc trong mot khoang thoi gian t.
Cau 2: P9 doc cua d6 thi van tdc theo thoi gian cia chuyén dong thang cho ta biét gia trj cta
A.vantdc.  B. gia tic. C. d6 dich chuyén.  D. quing dudng.

Cau 3: Dién tich khu vuc dudi d6 thi van toc — thoi gian cho chung ta biét dai luong nao sau day?
A. Thoi gian. B. Giatéc.  C. Do dich chuyén. D. Van tc.
Cau 4: Chon cau sai.
A. Bat ki vat ndo co toc do thay doi 1a c6 gia toc.
B. Bat ki vat nao ¢ van tdc thay ddila co gia tde.
C. Bit ki vat nao c6 hudng chuyén dong thay ddi 1a c6 gia tdc.
D. Gia tbc 1a dai lugng v6 hudng c6 gid tri duong hodc am.
Cau 5: Do thi nao cho biét vat dang chuyén dong thang cham dan déu?

vl b v v
o] Db thi 1. t O Db thi 2 T o Db thi 3. t o Db thi 4. t
A. D6 thi 1. B.Pothi 2. C.DPothi 3. D.DPothi 4.,
Cau 6: Trong chuyén dong thang bién d6i déu, gia toc
A. c6 gi4 tri bang 0. B. la mét hang sb khac 0.
C. ¢ gié tri thay doi. D. thay d6i huéng chi khong thay doi vé do 1n.

Cau 7 : Cong thirc ndo sau ddy la ciia chuyén dong bién doi déu?

v+vg

A.az% B.v=at’ + vp C.s=1/2at?+vo D.d="2t
Cau 8: Mot chuyén dong thang bién ddi déu c6 d thi van tdc theo thoi gian nhu
hinh. D6 dich chuyén trong thoi gian 2s ¢6 gia tri 1a:

A.5m. B. 20m. C. 30m. D. 40m.

Cau 9: Luc tdng hop cuaa hai luc tc dung vao chat diém c6 gid tri lon nhét khi
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A. hai luc thanh phan hop véi nhau mét goc khac khong.
B. hai luyc thanh phan vuéng géc vai nhau.

C. hai luc thanh phan cung phuong, cing chiéu.

D. hai lyc thanh phan cung phwong, nguoc chiéu.

Cau 10: C6 hai luc ddng quy F, va F,. Goi o la goc hop bai F, va F, va F =F +F, . Néu
F=F+F, thi;

A a=0° B.aa=90°. C.a=180° D.0<a<90°
Cau 11: Cho hai luc dong quy c6 d6 16n bang 7 N va 5 N. Gia tri ctia hop luc c¢6 thé 1a gia tri nao
trong cac gia tri sau day?

A.19 N. B.15 N. C.1N. D.9N.
Cau 12: Chon phat biéu dang khi n6i vé dinh luat I Newton

A. Vit s€ dung yén mai mai khi khong chiu tac dung cua lyc nao hét.

B. Vit s& chuyén dong thang déu mai mai khi khong chiu tac dung cta lyc nao hét.

C. Vit s& dtmg yén mii mai khi hop lyc tac dung va van toc dau bang khong.

D. Cac phat biéu A ,B, C déu dlng.
Cau 13: Khi dang di xe dap trén duong nam ngang, néu ta ngimg dap, xe van tu di chuyén. Do 1a
nho

A. trong lugng cua xe. B. luc ma sét nho.

C. quén tinh cua xe. D. phan lyc cia mat duong.
CAu 14: Phat biéu nao sau day la diing?

A. Néu khong chiu luc nao tac dung thi vat phai ding yén.

B. Vit chuyén dong duogc 1a nho c6 luc tdc dung 1€n nd.

C. Khi van tdc cta vat thay ddi thi chic chédn di ¢6 luc tac dung 1én vat.

D. Khi khong chiu luc nao tac dung Ién vat nita thi vat dang chuyén dong s€ dung lai.
Cau 15: Chon phat biéu sai vé dinh luét IT Newton

A. Gia toc ma vat nhan duoc ludn cung hudng cua lyc tac dung.

B. V61 cung mét vat, gia tdc thu duoc ti 16 thuan véi do 16m luc tac dung.

C. Vi cung mot luc tac dung, gia tde thu duoc ti 16 nghich véi khdi lugng cua vat.

D. Vit ludn chuyén dong theo hudng cua luc tac dung.
Cau 16: Mot luc khong ddi tac dung vao mot vat co khéi luong Skg lam van tdc cua nod tang dan tur
2m/s dén 8m/s trong 3s. PJ 1on cua luc tic dung vao vat la

A.2N. B.5N. C.10N. D. 50 N.
Cau 17: Khi vat treo trén sgi day nhe can bang thi trong luc tac dung I&n vat
A. cung hudng voi lyc cang day. B. can bang véi luc cang day.
C. hop véi luc cing day mot goc 90°. D. bang khéng.
Cau 18: Cap "luc va phan luc" trong dinh luat IIT Niuton
A. tdc dung vao cung mot vat. B. tac dung vao hai vat khac nhau.
C. khong bang nhau vé d6 16n. D. bang nhau vé d6 16n nhung khéc phuong.

Cau 19: Piéu nao sau day 1a sai khi ndi vé su tuong tac giita cac vat?
A. Téc dung giita cac vt bao gio cling c6 tinh chat hai chiéu (goi 1a twong tac).
B. Khi vat chuyén dong cé gia tdc, thi di c6 luc tac dung 1én vét gay ra gia toc Ay.
C. Khi vat A tac dung luc 1én vat B thi vat B cling tdc dung luc nguoc lai vat A.
D. Khi vat A tac dung luc 1én vat B thi chi c¢6 vat B thu gia tdc, con vat A thi khong.
Cau 20: Trong céac hinh duéi déy, 6 t6 ndo chiu lyc can méi trudng nho nhat?
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a X

H;

A.Ot6 hinhHi.  B.O 6 hinh H.. C. O 6 hinh Hs. D. Ca 3 to.
Cau 21: Ta biét cong thirc tinh lyc ddy Archimedes 1aF, = p.gV .

O hinh v& bén thi V 1a thé tich nao?

A. Thé tich toan b vat. B. Thé tich chit long.

C. Thé tich phan chim cua vat. D. Thé tich phan ndi ciia vat.
Céau 22: Luc tac dung I1én vat s€ gay ra

A. bién dang cho vat.

B. gia toc cho vat.

C. bién dang hodc gia tdc cho vat.

D. bién dang va thay doi khdi luong cua vat.
Cau 23: Chon cau sai khi néi vé trong luc.

A. Trong luc 1a lyc hut cua tréi dat tac dung 1én vat.

B. Trong lyc chinh 1a trong luong cia vat.

C. Trong luc 1a Iyc hap dan cua trai dat tac dung 1én vat.

D. Trong luc 1a luc gay ra gia toc roi tu do cho vt.
Cau 24: Do 16n cua lyc ma sat truot

A. phuy thudc vao dién tich tiép xtc ciia vat.

B. 16n hon hoac b.':ing v&i ma sat nghi cuc dai.

C. ti 1€ nghich v6i d¢ 16n cua ap lyc.

D. phu thudc vao vat li¢u va tinh trang mat tiép xUc gitra hai vat.
Cau 25: Mot vat co trong luong 100N dang trugt déu trén mat ngang dudi tac cua luc kéo F theo
phuong ngang, luc ma sat co do 16n 50N ludn khong doi. Néu luc kéo F(do 16n nhu cii) hop véi
phuong ngang mét goc 30° thi Iyc ép vudng goc 1én mit tiép xuc co do 16n 1a

A. 100N. B. 75N. C. 150N. D. 25,85N.
Cau 26: Mot thung gd khdi luong 10kg dugc treo vao mot soi diy nam \

can bang trén miat phiang nghiéng 30° so véi phuong ngang nhu hinh. Bo \\
qua ma sat, iy g = 10 m/s?. Tinh lyc cing day. .
A. 50N. B.50V3N. C.25N. D. 25V3N.

CAu 27: Mot hoc sinh ding day kéo mot thung sach ning 20 kg chuyén dong déu trén mit san nim
ngang. Day nghiéng mot goc chéch 1én trén 60° so véi phuong ngang. Hé sb ma sat trugt 1a
2=0,2 (liy g = 10 m/s?). P9 16n ctia luc kéo la:
A.59,42N. B.122N. C.49,42N. D. 122,42N.
Cau 28: Mot vat moc vao mot luc ké, ngoai khong khi luc ké chi 2,13N. Khi nhung chim vat vao
trong nudc lyc ké chi 1,83N. Biét trong lugng riéng cua nudc 1a 10000N/m3. Thé tich cua vat la:
A.213cm®  B.183cm®  C.30cm®.  D.396cm?.
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B. PHAN TU LUAN (5 cau - 3diém)

Cau 1: Mot chiéc xe lira chuyén dong trén doan duong thing nhanh dan déu qua A voi vén tde
20m/s , gia toc 2m/s?. Tim van tdc tai B cach A 125m .

Cau 2: Mot vat chiju tac dung ctua mot luc F co d6 16n 12 20 N. Néu hai lyc thanh phan cua luc d6
vudng goc vaéi nhau cé d6 16n lan luot 12 F1 = 12 N va F2 thi F2 bang bao nhiéu?
Cau 3: Mot qua bong dang nam yén trén mit dat thi bi mot cau thu da bang mot luc 13,5N va bong
thu dugc gia tdc 6,5m/s.Bo qua moi ma sét. Tinh khoi luong cua béng.
Cau 4: Mot bong deén c6 khdi luong 500g duge treo thang dimg vao tran nha bing mot
soi ddy nhe va dang ¢ trang thai can bang nhu hinh. Liy g = 10m/s?. Luc cing day co gia
tri bao nhiéu?
Cau 5: Mot vat truot nhanh dan déu khong van tdc dau tir dinh mat phang nghiéng cao
5m, goc nghiéng hop voi phuong ngang 30°. Biét hé s6 ma sat truot p = 0,02. Liy g = 10m/s?. Tim
thoi gian vat truot hét doc.
HET.
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SO GIAO DUC VA PAO TAO KIEM TRA PANH GIA CUOI HQC Ki I

THANH PHO HO CHI MINH LOP 10 - NAM HOQC 2023-2024
TRUONG THPT TRAN PHU Mén: VAT LY
PE CHINH THUC Thoi gian lam bai: 45 phit

(Dé c6 04 trang) (khéng ké thoi gian phat dé)

MA DE: 234

A. PHAN TRAC NGHIEM ( 28 cau - 7diém)

Cau 1: b6 dbc caa do thi van tde theo thoi gian cua chuyén dong thfmg cho ta biét gia tri cia
A.vantdc.  B. gia tic. C. d6 dich chuyén.  D. quing dudng.
Cau 2: Chon cau sai.
A. Bat ki vat nao c6 toc do thay doi 1a co gia tdc.
B. Bat ki vat nao c6 van tdc thay doi 1a co gia tdc.
C. Bat ki vat ndo c6 huéng chuyén dong thay ddi 1a co gia tdc.
D. Gia tdc 1a dai lugng v6 hudng c6 gid tri duong hodc am.

Cau 3: Trong chuyén dong thang bién doi déu, gia toc

A. ¢0 gia tri bang 0. B. la mot hang sb khac 0.
C. ¢0 gia tri thay doi. D. thay dbi hudng cht khong
thay ddi vé do 16n. v (ms)

Cau 4: Mot chuyén dong thing bién ddi déu c6 dd thi van tdc theo 33

thoi gian nhu hinh. D¢ dich chuyén trong thoi gian 2s c6 gia tri la:

A. 5m. B. 20m. C. 30m. D. 40m. 0 2 1@
Cau 5: C6 hai lyc ddng quy F, va F,. Goi o 1a goc hop béi F, va
F,va F=F +F,.Néu F=F +F, thi:

A a=0° B.ao=90°. C.a=180° D.0<a<90°
Cau 6: Chon phat biéu ding khi noi vé dinh luat I Newton

A. Vit s€ ding yén mai mai khi khong chiu tdc dung cua lyc nao hét.

B. Vit s& chuyén dong thang déu mai mai khi khong chiu tac dung cta luc nao hét.

C. Vat s& dung yén méi mai khi hop luc tac dung va van toc dau bang khong.

D. Céc phat biéu A ,B, C déu dung.
CAau 7: Phat biéu nao sau day 1a ding?

A. Néu khong chiu luc nao tac dung thi vat phai ding yén.

B. Vat chuyén dong duoc 13 nhd c6 luc tac dung 1én né.

C. Khi van tde cua vat thay ddi thi chic chin di co luc tac dung 1én vat.

D. Khi khong chiu luc nao tac dung 1én vat nita thi vat dang chuyén dong s& dimg lai.
Cau 8: Mot luc khong ddi tac dung vao mot vat co khdi luong Skg 1am van tde clia né ting dan tir
2m/s dén 8m/s trong 3s. Do 16n cua lyc tac dung vao vat la

A. 2 N. B.5N. C.10 N. D. 50 N.

Trang 1/4- M3 dé 234



Céau 9: Cap "luc va phan luc" trong dinh luat III Niuton

A. tac dung vao cung mat vat. B. tac dung vao hai vat khac nhau.

C. khong bang nhau vé d6 16n. D. bang nhau vé d6 16n nhung khac phuong.
Cau 10: Trong cac hinh dudi ddy, 6 to nao chiu lyc can méi trudng nhé nhat?

H;

AOtdhinhHi.  B.Ot6 hinh Ha. C. O t6 hinh Ha. D.Ca301o.
Céu 11: Luyc tac dung Ién vat s€ gay ra
A. bién dang cho vat.

B. gia toc cho vat.

C. bién dang hoic gay ra gia toc cho vat.

D. bién dang va thay doi khdi luong cua vat.
Cau 12: Do 16n cia luc ma sat truot

A. phuy thudc vao dién tich tiép xtc ciia vat.

B. 16n hon hodc bang v&i ma sat nghi cuc dai.

C. ti I¢ nghich véi d6 16n cua ap luc.

D. phu thudc vao vat liéu va tinh trang mit tiép xuc giira hai vat.
Cau 13: D6 thi nao cho biét vat dang chuyén dong thang cham dan déu?

v v v v

| N

o) Db thi 1. t O Db thi 2 t o Db thi 3. t o Db thi 4 t

A. b6 thi 1. B.Pothi 2. C.Pothi 3. D.bothi 4.

Cau 14: Dién tich khu vuc duéi d6 thi van tdc — thoi gian cho chung ta biét dai luong nao sau day?
A. Thoi gian. B. Giatéc.  C. Do dich chuyén. D. Van tc.
Cau 15: Gia toc duge dinh nghia 13
A. su thay ddi van toc trong mot don vi thot gian.
B. su thay d6i vén tdc trong mot khoang thoi gian t.
C. d6 thay ddi van tde trong mot don vi thoi gian.
D. d¢ thay d6i van tdc trong mot khoang thoi gian t.
Cau 16 : Cong thirc nao sau day 1a ciia chuyén dong bién doi déu?

v+vg

A.az% B.v=at? + vo C.s=1/2at’+vy D.d= t
Cau 17: Cho hai luc déng quy c6 do 16n bang 7 N va 5 N. Gia tri ctia hop luc c6 thé 1a gia tri ndo
trong cac gia tri sau day?

A.19 N. B.15N. C.1N. D.9N.

Cau 18: Luc tdng hop cua hai luc tAc dung vao chat diém c6 gid tri Ion nhat khi
A. hai lyc thanh phan hop véi nhau mét goc khac khong.
B. hai lyc thanh phan vuéng géc véi nhau.
C. hai lyc thanh phan cing phwong, ciing chiéu.
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D. hai luc thanh phan cung phuong, nguoc chiéu.
Cau 19: Khi dang di xe dap trén dudng nam ngang, néu ta ngimg dap, xe van tu di chuyén. B6 1a
nho
A. trong lugng cua xe. B. luc ma sat nho.
C. quén tinh cua xe. D. phan luc cia mat duong.
Cau 20: Chon phat biéu sai vé dinh luat I Newton
A. Gia toc ma vat nhan duoc ludn cung hudng cuia lyc tac dung.
B. V6i cung mét vat, gia tdc thu duoc ti 16 thuén véi do 16n luc tac dung.
C. Vi cung mot luc tac dung, gia tdc thu duoc ti 18 nghich véi khdi lugng cua vat.
D. Vit luén chuyén dong theo hudng cua luc tic dung.
Cau 21: Khi vat treo trén soi day nhe can bang thi trong lyc tac dung Ién vat
A. cung hudng véi lyc cang day. B. can bang véi luc cang day.
C. hop véi luc ciing diay mot goc 90°. D. bang khéng.
Cau 22: Piéu nao sau day 1a sai khi ndi vé su tuong tac giita cac vat?
A. Tac dung giita cac vat bao gid cling c6 tinh chat hai chiéu (goi la twong tic).
B. Khi vat chuyén dong c6 gia tdc, thi di c6 luc tac dung 1én vat gay ra gia toc Ay.
C. Khi vat A tac dung luc Ién vat B thi vat B cling tadc dung luc ngugc lai vat A.
D. Khi vat A tac dung luc 1én vat B thi chi c¢6 vat B thu gia téc, con vat A thi khong.

Cau 23: Ta biét cong thirc tinh lyc ddy Archimedes 1aF, = p.gV .

O hinh v& bén thi V 14 thé tich nao?
A. Thé tich toan b vat. B. Thé tich chit long.
C. Thé tich phan chim cua vét. D. Thé tich phan nbi cua vét.
Cau 24: Chon cau sai khi noi vé trong lyuc.
A. Trong luc la lyc hut cua trai dat tac dung 1én vat.
B. Trong lyc chinh la trong luong cua vat.
C. Trong luc 1a Iyc hap dan cua trai dat tac dung 1én vat.
D. Trong luc 1a luc gay ra gia toc roi tu do cho vt.
Cau 25: Mot vat moc vao mét luc ké, ngoai khong khi luc ké chi 2,13N. Khi nhung chim vat vao
trong nudc luc ké chi 1,83N. Biét trong lugng riéng cia nudc 1a 10000N/m®, Thé tich cua vat la:
A.213cm®.  B.183cm®  C.30cm®.  D.396cme.
Cau 26: Mot vat co trong lugng 100N dang truot déu trén mat ngang dudi tac cua luc kéo F theo
phuong ngang, luc ma sat co do 16n 50N ludn khong doi. Néu luc kéo F(do 16n nhu cii) hop véi
phuong ngang mét goc 30° thi Iyc ép vudng goc 1én mit tiép xuc co do 16n 1a

A. 100N. B. 75N. C. 150N. D. 25,85N.
Cau 27: Mot thung gb khdi lwong 10kg duoc treo vao mot soi diy nam \

can bang trén mat phang nghiéng 30° so véi phuong ngang nhu hinh. B6
qua ma sat, ldy g = 10 m/s?. Tinh lyc cing day. \
A. 50N. B.50V3N. C.25N. D. 25V3N.

Cau 28: Mot hoc sinh dung diy kéo mot thung sach ning 20 kg chuyén dong déu trén mit san nam
ngang. Day nghiéng mot goc chéch 1én trén 60° so véi phuong ngang. Hé sb ma sat trugt 1a
12=0,2 (liy g = 10 m/s?). P9 16n ctia luc kéo la:

A.59,42N.  B. 122N. C.49,42N. D. 122,42N.
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B. PHAN TU LUAN (5 cau - 3diém)

Cau 1: Mot chiéc xe lira chuyén dong trén doan duong thing nhanh dan déu qua A véi vén tde
20m/s , gia toc 2m/s?. Tim van tdc tai B cach A 125m .

Cau 2: Mot vat chiu tac dung cua mot lyc F ¢6 do 16n 1a 20 N. Néu hai lyc thanh phan caa lyc do
vudng goc véi nhau c6 do 16n 1an luot 12 F1 = 12 N va F2 thi F2 bang bao nhiéu?

Cau 3: Mot qua bong dang nam yén trén mat dat thi bi mot cau tha d¢a bang mét lec 13,5N va bong
thu duoc gia tbc 6,5m/s?. B6 qua moi ma sat. Tinh khdi lwong cua bong.

Cau 4: Mot bong deén c6 khdi luong 500g duge treo thang dimg vao tran nha bing mot

soi ddy nhe va dang & trang thai can bang nhu hinh. Ly g = 10m/s?. Luc cing ddy co gia

tri bao nhiéu?

Cau 5: Mot vat truot nhanh dan déu khong vén tdc dau tir dinh mat phang nghiéng cao

5m, goc nghiéng hop voi phuong ngang 30°. Biét hé s6 ma sat truot p = 0,02. Ldy g = 10m/s%. Tim
thoi gian vat trugt hét déc.

HET.

Trang 4/4- M3 dé 234



SO GIAO DUC VA PAO TAO KIEM TRA PANH GIA CUOI HQC Ki I

THANH PHO HO CHI MINH LOP 10 - NAM HOQC 2023-2024
TRUONG THPT TRAN PHU Mén: VAT LY
PE CHINH THUC Thoi gian lam bai: 45 phit

(Dé c6 04 trang) (khéng ké thoi gian phat dé)

MA DE: 236

HOQ VA 18N ccuuiieiiiniiininnninninsnnissnncsssssssssssssssssssssssssssssssssssssassns S0 b30 danh:.....eeeeeeeercercennes

A. PHAN TRAC NGHIEM ( 28 cau - 7diém)

Cau 1: Do dbc caa d6 thi van tdc theo thoi gian ctia chuyén dong thang cho ta biét gia tri ctua
A.vantdc.  B. gia tic. C. d6 dich chuyén.  D. quing dudng.
Cau 2: D6 thi nao cho biét vat dang chuyén déng thang cham dan déu‘7

o D6 thi 1. Db thi 2 Db thi 3. D6 thi 4. t
A. Db thi 1. B.DPdthi 2. C.Pothi 3. D.Pothi 4.

Cau 3: Mot chuyén dong thang bién doi déu c6 do thi van tdc theo thoi gian v s
nhu hinh. D9 dich chuyén trong thoi gian 2s ¢6 gia tri a: *

A.5m. B. 20m. C. 30m. D. 40m.
Cau 4: Cho hai lIyc déng quy c6 d6 16n bang 7 N va 5 N. Gia tri ctia hop luc
c6 thé 1a gia tri ndo trong cac gia tri sau day?
A.19 N. B.15N. C.1N. D.9N.
Cau 5: Phat biéu nao sau day 1a ding?
A. Néu khong chiu luc nao tac dung thi vat phai ding yén.
B. Vit chuyén dong dugc la nho ¢ lyc tac dung 1€n no.
C. Khi van tdc cta vat thay doi thi chic chin di c¢6 luc tac dung lén vat.
D. Khi khong chiu luc nao tac dung 1én vat nira thi vat dang chuyén dong sé dimg lai.
Cau 6: Khi vat treo trén soi day nhe can bang thi trong luc tac dung lén vat
A. cung hudng voi luc cang day. B. can bang véi luc cang day.
C. hop Véi luc cang day mot goc 90°. D. bang khéng.
Cau 7: Trong cac hinh dudi day, 6 t6 nao chiu luc can méi truong nho nhat?

OO0

H;

A.OtdhinhHi.  B.Ot6 hinh Ha. C. O t6 hinh Ha. D. Ca 36 to.
Cau 8: Chon cau sai khi néi vé trong luc.

2 tr(s)
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A. Trong luc la lyc hut cua trai dét tac dung 1én vat.
B. Trong lyc chinh 1a trong luong cia vat.
C. Trong luc 14 lyc hip dan cua trai dat tac dung 1én vat.
D. Trong luc 14 Iyc gy ra gia tc roi ty do cho vat.
Cau 9: Gia toc duoc dinh nghia 1a
A. su thay ddi van toc trong mot don vi thoi gian.
B. su thay d6i vén tdc trong mot khoang thoi gian t.
C. do thay ddi van toc trong mot don vi thoi gian.
D. d6 thay d6i van tdc trong mot khoang thoi gian t.
Cau 10: Chon cau sai.
A. Bét ki vat ndo co tbc do thay doi 1a c6 gia toc.
B. Bat ki vat nao c¢6 van tdc thay ddi 1a c6 gia tdc.
C. Bit ki vat nao c6 hudng chuyén dong thay ddi 1a c6 gia tdc.
D. Gia tdc 1a dai lugng v6 hudng c6 gid tri duong hodc am.

Cau 11: Dién tich khu vyuc dudi d6 thi van tdc — thoi gian cho chung ta biét dai lwong nao sau day?
A. Thoi gian. B. Giatéc.  C. Do dich chuyén. D. Van tc.

Cau 12: Trong chuyén dong thang bién dbi déu, gia toc
A. ¢0 gia tri bang 0. B. la mot hang sb khac 0.
C. c6 gia tri thay doi. D. thay doi huéng chir khong thay doi vé do 16n.

Cau 13 : Cong thirc ndo sau day 1a ciia chuyén dong bién d6i déu?

A.azg B. v = at? + Vo C.s = 1/2at? + vo D.d:v“;it

Cau 14: C6 hai luc ddng quy F, va F,. Goi a 1a gbc hop boi F, va F, va F =F +F, . Néu
F=F +F, thi:
A.a=0° B.a=90% C.o=180% D.0<q< 90°

Cau 15: Luyc téng hop cua hai luc tac dung vao chit diém c6 gia tri 16n nhat khi
A. hai lyc thanh phan hop véi nhau mét goc khac khong.
B. hai lyc thanh phan vuéng goc véi nhau.
C. hai lyc thanh phan ciung phuong, cling chiéu.
D. hai lyc thanh phan cing phuong, nguroc chiéu.
Cau 16: Diéu nao sau dy 1a sai khi noi vé sy twong tac giira cac vat?
A. Téac dung giita cac vét bao gio cing c6 tinh chat hai chiéu (goi 14 twong tac).
B. Khi vét chuyén dong c6 gia tdc, thi da cé lyc tac dung 1én vat gay ra gia toc Ay.
C. Khi vat A tac dung luc 1én vat B thi vat B cling tadc dung luc nguoc lai vat A.
D. Khi vat A tac dung luc 1én vat B thi chi c6 vat B thu gia tdc, con vat A thi khong.

Cau 17: Do 16n cua luc ma sat truot
A. phu thudc vao dién tich tiép xuc cta vat.
B. 16n hon hodc bfmg vG1 ma sat nghi cuc dai.
C. ti 1€ nghich v&i d¢ 16n cua ép luc.
D. phu thudc vao vat li¢u va tinh trang mat tiép xUc gitra hai vat.
Cau 18: Chon phat biéu diing khi n6i vé dinh luat I Newton
A. Vit s& ding yén mai mai khi khong chiu tac dung cta luc nao hét.
B. Vit s& chuyén dong thang déu mai mai khi khong chiu tac dung cta luc nao hét.
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C. Vat s& dung yén méi mai khi hop luc tac dung va van toc dau bang khong.
D. Céc phat biéu A ,B, C déu dung.
Cau 19: Khi dang di xe dap trén dudng nam ngang, néu ta ngimg dap, xe van tu di chuyén. B6 1a
nho
A. trong lugng cua xe. B. luc ma sat nho.
C. quén tinh cua xe. D. phan luc cia mat duong.
Cau 20: Chon phat biéu sai vé dinh luat I Newton
A. Gia toc ma vat nhan duoc ludn cung hudng cua lyc tac dung.
B. V6i cung mét vat, gia tdc thu duoc ti 16 thuan véi do 16n luc tac dung.
C. Vi cung mot luc tac dung, gia tdc thu duoc ti 18 nghich véi khdi luong cua vat.
D. Vit luén chuyén dong theo hudng cua luc tic dung.
Cau 21: Cap "luc va phan luc" trong dinh luat III Niuton
A. tac dung vao cung mat vat. B. tac dung vao hai vat khac nhau.
C. khong bang nhau vé d6 16n. D. bang nhau vé d6 16n nhung khac phuong.

Cau 22: Ta biét cong thurc tinh lyc ddy Archimedes 1aF, = p.gV .

O hinh v& bén thi V 14 thé tich nao?

A. Thé tich toan b vat. B. Thé tich chit long.

C. Thé tich phan chim cua vét. D. Thé tich phan nbi cua vét.
Cau 23: Luyc tac dung Ién vat s€ gy ra

A. bién dang cho vat.

B. gia toc cho vat.

C. bién dang hoic gia toc cho vat.

D. bién dang va thay d6i khdi luong cua vat.
Cau 24: Mot luc khong d6i tac dung vao mot vat ¢ khoi luong Skg 1am van tdc cta né ting dan tir
2m/s dén 8m/s trong 3s. PJ 1on cua luc tic dung vao vat la

A.2N. B.5N. C.10N. D. 50 N.

Cau 25: Mot thung gd khéi lugng 10kg dugce treo vao mot soi ddy nam
can bang trén mit phang nghiéng 30° so v6i phuong ngang nhu hinh. \
Bo qua ma sat, 1dy g = 10 m/s?. Tinh lyc cang day.

A. 50N. B.50v3N. C.25N. D. 25V3N. . .
Cau 26: Mot hoc sinh ding day kéo mot thung sach nang 20 kg chuyén dong déu trén mit san nim
ngang. DAy nghiéng mot goc chéch 1én trén 60° so voi phuong ngang. Hé sb ma sat truot 1a
1=0,2 (liy g = 10 m/s?). P9 16n ctia luc kéo la:

A.59,42N. B.122N. C.49,42N. D. 122,42N.
Cau 27: Mot vat moc vao mot luc ké, ngoai khong khi luc ké chi 2,13N. Khi nhing chim vat vao
trong nudc luc ké chi 1,83N. Biét trong luong riéng ctia nudc 1a 10000N/m?. Thé tich cua vat la:

A.213cm®. B.183cm®.  C.30cm®.  D.396cm3.
Cau 28: Mot vat c6 trong lugng 100N dang truot déu trén mit ngang dudi tac cua luc kéo F theo
phuong ngang, lyc ma sat c6 d6 16n 50N ludn khong doi. Néu luc kéo F(d6 16n nhu cii) hop véi
phuong ngang mot goc 30° thi luc ép vudng goc 1én mit tiép xuc c6 d6 16n 1a

A. 100N. B. 75N. C. 150N. D. 25,85N.

B. PHAN TU LUAN( 5 cau - 3diém)
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Cau 1: Mot chiéc xe lira chuyén dong trén doan duong thing nhanh dan déu qua A véi vén tde
20m/s , gia toc 2m/s?. Tim van tdc tai B cach A 125m .

Cau 2: Mot vat chiu tac dung caa mot luc F ¢ do 16n 12 20 N. Néu hai luc thanh phan cua luc d6
vudng goc véi nhau c6 do 16n 1an luot 12 F1 = 12 N va F2 thi F2 bang bao nhiéu?

Cau 3: Mot qua bong dang nam yén trén mat dat thi bi mot cau thu da bang mot luc 13,5N va bong
thu duoc gia tbc 6,5m/s?.B6 qua moi ma sat. Tinh khdi lwong cua bong.

Cau 4: Mot bong dén co khdi luong 500g duoc treo thiang dimg vao tran nha bang mot

soi ddy nhe va dang & trang thai can bang nhu hinh. Ly g = 10m/s?. Luc cing ddy co gia

tri bao nhiéu?

Cau 5: Mot vat truot nhanh dan déu khong vén tdc dau tir dinh mat phang nghiéng cao

5m, goc nghiéng hop voi phuong ngang 30°. Biét hé sé ma sat truot p = 0,02. Liy g = 10m/s%. Tim
thoi gian vat truot hét déc.

HET.
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SO GIAO DUC VA PAO TAO KIEM TRA PANH GIA CUOI HOC Ki I

THANH PHO HO CHI MINH LOP 10 - NAM HOC 2023-2024
TRUONG THPT TRAN PHU Mén: VAT LY
PE CHINH THUC Thoi gian lam bai: 45 phit

(khéng ké thoi gian phdt dé)

HUONG DAN CHAM
A. PHAN TRAC NGHIEM
MA PE 233 234 235 236
Cau 1 C B C B
Cau 2 B D B C
Cau 3 C B C D
Cau 4 D D D D
Cau 5 C A D C
Cau 6 B D B B
Cau 7 D C C B
Céau 8 D C D B
Cau 9 C B C C
Cau 10 A B B D
Cau 11 D C D C
Cau 12 D D C B
Cau 13 C C D D
Cau 14 C C D A
Cau 15 D C A C
Cau 16 C D D D
Cau 17 B D C D
Cau 18 B C C D
Cau 19 D C C C
Cau 20 B D B D
Cau 21 C B D B
Cau 22 C D B C
Cau 23 B C C C
Cau 24 D B B C
Cau 25 B C A A
Cau 26 A B C A
Cau 27 A A B C
Cau 28 C A A B




B. PHAN TU LUAN

PAP AN TU LUAN K10(2023-2024)
Cau 1. (0,5)

vi-vi=2aS 0,25

ve =30 m/s 0,25

Céau 2. (0,5
F2=F?2+F?2 0,25
F, = 16N 0,25
Céau 3. (0,5)
F=ma 0,25
m=2,08Kg 0,25
Céau 4. (0,5
T=P 0,25
T=5N 0,25
Céub. (1)

V& day du céc lyc tac diing vao vat
Tinh duogc a = 4,83m/s?

S = 1/2at? 0,25

t=2s 0,25

**Thdng nhat dap an trude khi cham

HET.

0,25
0,25



TRUONG THPT TRAN PHU

KIEM TRA CUOI HQC KY I, NH: 2023 - 2024
PAP AN PHAN TRAC NGHIEM MON: VAT LY, KHO!

MA PH 233 234 235 236
Caul C B C B
Cau 2 B D B C
Cau 3 C B C D
Cau4 D D D D
Céaub C A D C
Caub B D B B
Cau7 D C C B
Cau 8 D C D B
Cau9 C B C C
Caulg A B B D
Caull D C D C
Caul2l D D C B
Caul3 C C D D
Caul4 C C D A
Cauls D C A C
Caulel C D D D
Caul7] B D C D
Caulg8 B C C D
Caul9 D C C C
Cau20 B D B D
Cau?2l] C B D B
Céau 22 C D B C
Cau?23 B C C C
Cau?24 D B B C
Cau?2s B C A A
Cau 26} A B C A
Cau 27 A A B C
Cau2g8 C A A B
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TRUONG THPT TRAN PHU

MA TRAN PE KIEM TRA CUOI KY 1- VAT LI 10- NH 2023-2024

MUC PO
ALk Thong . 2
. Nhanbiét 2 Vandung | Vandung | Tongsocau | Tong
TT | Nidung b hieu 25D ' (1.])) %dié
s , cao m
Pon vi kién thirc (“4D) (2,5P) (2:5B) o1
TN | TL| TN | TL [ TN | TL | TN | TL | TN | TL
GIATOC || BN giatée, donvigiatéc. 1 ol o olo| ol o 1] 0 | 25%
VA PO THI
1 | VANTOC -
THOI 2. Pothivantéc — thoigian trong chuyénddngthang. 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7,5%
GIAN
CHUYEN | 1. PN chuyéndéngthiing BPD. 2 0] O 0 0 0 0 0 2 0 5%
2 PONG A .
o . 2. C4c congthirc trong CDTBDD
BIEN BOI 1 0 0 0 1 i 0 0 2 1 10%
TONG HQP | 1. DN tongheplwedongquy; Phantichlyc.
3 | VAPHAN 1 0| 0 0 0 0 0 0 1 0 2,5%
TICHLUC
2. Picdiémluctonghopdongquy trong cac TH: 2 10%
TONG HOQP | lwccungphwong, 2 lucvudnggdc, 2 lwctaovéinhau 1
3 | VAPHAN | gdcbatky. 0| 0] 2 0|0 1 0 0 2 1
TICHLUC
1. Binh luat I Newton; khainiémquantinh. 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7,5%
BA PINH
; 2. Pinh luat Il Newton; Vandungdinhluat Il N
4 LUAT B o ) 1 0 0 1 1 0 1 0 3 1 12,5%
kethgpvéicongthirc BDD.
NEWTON _ i
3. binh luat III Newton; dicdiémlucvaphanluc. 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0 7.5%




MUC PO

Théng

_ Nhanbiét 2 Vandung | Vandung | Tongsocau | Téng
TT | Nidung hiéu . )
o (4D) (2,5P) cao (1D) %diém
DPon vi kien thirc (2,5D)
TN | TL| TN | TL | TN| TL | TN | TL | TN | TL
1.
A £ . . 1 0 1 0 0 0 1* 0 3 0 7,5%
MOT SO | vatchjutacdungciacaclwccanbingvakhdngcanbing. ’
LU‘C 2. Pinh nghiavﬁdzjcdiémcéclu’c. 3 0 0 1 0 0 0 0 3 1 12,5%
THUONG 7 - ~ :
GAP 3. Dinh luat Il N kethgpvéilwc ma sat; lwccan; Luc 1
> 0,
’ day Archimedes. 0 0 0 0 0 L 1% 0 2 1 15%
Tong sé cau 16 | 0 6 2 2 3 4 0 | 28 6
Piém sb 4 15| 1 |05 2 1 0 7 3
Tilé % 40% | 0% | 15% | 10% | 5% | 20% | 10% | 0% | 70% | 30% | 100%
Tong hop i’ " " " "
4,0 diem 2,5 diem 2,5 diem 1,0 diém 10 diém
chung

Cac cau * cothélakiénthtictonghop

PAC TA TU LUAN:

Cau 1.Vandungcdngthie BBD détimdailugngliénquan. (VD)

Cau 2. Timdolénlycthanh phan trong cac THPB (véi 2 lucthanhphan). (VD)

Cau 3. Apdungcongthircdinhluat 11 Newton. (TH)

Cau 4. 1 lyc trong sécaclucthuonggap. (TH)

Cau 5. Vandungcongthiredinhluat 11 Newton kéthopvéiluc ma sattimdailuongliénquan. (VD)
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TT

Noi dung

Pon vi kién thiic

Mike d§ dnh gis

SO CAU HOI THEO MUC PQ NHAN
THUC

NHAN
BIET

THONG
HIEU

VAN
DUNG

VAN
DUNG
CAO

GIA TOC VA PO
THI VAN TOC -
THOI GIAN

1. DN giatbc,

donvigiatoc.

Nhanbiét:
Caul
-Némduchinhnghia; congthirc; donvigia toc.

2. Dothivantéc —
thoigian trong
chuyénddngthing.

Nhanbiét

Cau 2

Cau 3

-Nhanbiétdugcdothivantde — thoigian trong
chuyéndongthing.

- Tirddthivantde —
thoigiannhanbiétloaichuyéndongnao?
Théng hiéu

Cau 4

-Tuddthivantde — thoigiancua 1

chuyéndongthangnhanhdandéudongian: timgiatc.

CHUYEN PONG
BIEN POI

1. PN chuyénddngthing
BDD.

Nhénbiét

Cau 5

Cau 6

- Namduocdinhnghiacacchuyéndongthang NDD,
thang CDD.

- Dicdiémceuacicchuyénddngthang NDD, thing
CDb.

2. Cac congthirc trong
CbTBDbD

Nhénbiét
Cau7




- Nhanradugccaccongthuce trong CDT BDD
Vandung

Céu 8

- Vandungduogccaccongthtctrong CDT BPD tim 1

dailuong trong caccongthircdo.

1. DN | Nhanbiét
tonghoplucddngquy; Céau9
Phantichlyec. - Namduocdinhnghiaténghopluc; phantichlyc.

2. Théong hiéu
Picdiémlyctonghopdon | Cau 10
gquy trong cac TH: 2 | Cau 1l

TONG HQP VA s . o .
PHAN TICH LUC lwccungphwong, 2 | - Hiéudugcdacdiémvectoluctonghgp trong
) Iwcvudnggoc, 2 | cactruonghop.
luctaovéinhau 1 | - Nhanraduogccacvectolycthanhphanvatonghop
gocbatky. trong trudnghoptonghop 2 luccungchiéu,
nguocchiéu.
- Hiéuduoc y nghiaviécténghopluc trong thucté.
1. Pinh luit I Newton; | Nhanbiét
khainiém quan tinh. Céau 12
Céau 13
-Néamduocndi dung dinhluat I Newton.
- Namduocdinhnghiaquéantinh.
BA PINH LUAT Théng hiéu
NEWTON Céu 14

- Hiéuvégiéithichm(f)ts6hiént1rqng trong

thuctéliéenquandénquantinh.

2. Pinh luit II Newton; | Nhanbiét
Vandungdinhluat II N | Cau 15
kéth(ypvé’icﬁngthﬁ'c -Néamduocndi dung dinhluat I Newton (phétbiéu,




BDD.

biéuthtrc, donvi,...)

Cau 16

- Apdungcongthticdinhluat I Newton trong
truonghopnhéuluc hay hudngvadolénhopluc.
Vandungcao

Céu 26

- ApdungcongthiredinhluatIl
Netonkéthopvédicaccongthiic trong
chuyéndongthing BDD

3. Dinh luat III Newton;

dacdiémlucvaphanluec.

Nhénbiét

Céu 18

Céau 19

-Namduocndi dung dinhluét III Newton.

- Nimduogcdicdiémlycvaphanluc.

- Nhanracaplycvaphanlyctrénhinhvé.

Théng hiéu

Céau 20

- Hiéuvéphéntichduqccéccéplucvéphénluc trong

thucté.

MOT SO LUC
THUONG GAP

1.
Vatchiutacdungcuacacl
wccinbangvakhongcinb

ang.

Nhanbiét

Cau 21

-Biétdugendi dung
kiénthirevatchuyéndongduditicdungcacluccanbing
vakhongcanbang.

- Pacdiém 2 luccanbang.

Théng hiéu

Céu 22

Hiéuvanhanraduogccapluccanbangvakhongcanbang.




- Cho vatcanbang, xacdinhlucconlaikhiddbiét 1 luc.
Vandungcao

Cau
25Apdungdiéukiéncanbangcuachatdiémkhichjutacd

ungcua 3 lyc.

2. Dinh

nghiavadacdiémcac luc.

Nhanbiét
Cau 24
Cau 23
Cau 17

-DPinh nghiavadicdiémmotsdlucthudnggipdahoc.

3. Pinh luat II N
kéthopvéilue ma sat;
lweecan; Luc day
Archimedes.

Vandungcao

Cauz27, 28

- Apdungcongthircdinhluat II Newton kéthopvéi 1
s6lucthuonggapdihoc.

- Xéttruonghopvatchuyéndongtrénphuongtlly  v;
hudngluckéobatky (chicho 1 caudangnay).




	Câu 4: Chọn phát biểu đúng khi nói về định luật I Newton
	A. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	B. Vật sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	C. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi hợp lực tác dụng và vận tốc đầu bằng không.
	D. Các phát biểu A ,B, C đều đúng.
	Câu 5: Chọn phát biểu sai về định luật II Newton
	A. Gia tốc mà vật nhận được luôn cùng hướng của lực tác dụng.
	B. Với cùng một vật, gia tốc thu được tỉ lệ thuận với độ lớn lực tác dụng.
	C. Với cùng một lực tác dụng, gia tốc thu được tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
	D. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
	Câu 15: Có hai lực đồng quy  và . Gọi α là góc hợp bởi  và  và . Nếu  thì:
	Câu 17: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
	Câu 19: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là
	Câu 27: Một vật có trọng lượng 100N đang trượt đều trên mặt ngang dưới tác của lực kéo F theo phương ngang, lực ma sát có độ lớn 50N luôn không đổi. Nếu lực kéo F(độ lớn như cũ) hợp với phương ngang một góc 300 thì lực ép vuông góc lên mặt tiếp xúc có...
	A. 100N.  B. 75N. C. 150N. D. 25,85N.
	Câu 1: Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn đường thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 20m/s , gia tốc 2m/s2. Tìm vận tốc tại B cách A 125m .
	Câu 4:  Một bóng đèn có khối lượng 500g được treo thẳng đứng vào trần nhà bằng một sợi dây nhẹ và đang ở trạng thái cân bằng như hình. Lấy g = 10m/s2. Lực  căng dây có giá trị bao nhiêu?
	Câu 10: Có hai lực đồng quy  và . Gọi α là góc hợp bởi  và  và . Nếu  thì:
	Câu 12: Chọn phát biểu đúng khi nói về định luật I Newton
	A. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	B. Vật sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	C. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi hợp lực tác dụng và vận tốc đầu bằng không.
	D. Các phát biểu A ,B, C đều đúng.
	Câu 13: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
	Câu 15: Chọn phát biểu sai về định luật II Newton
	A. Gia tốc mà vật nhận được luôn cùng hướng của lực tác dụng.
	B. Với cùng một vật, gia tốc thu được tỉ lệ thuận với độ lớn lực tác dụng.
	C. Với cùng một lực tác dụng, gia tốc thu được tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
	D. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
	Câu 16: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là
	Câu 25: Một vật có trọng lượng 100N đang trượt đều trên mặt ngang dưới tác của lực kéo F theo phương ngang, lực ma sát có độ lớn 50N luôn không đổi. Nếu lực kéo F(độ lớn như cũ) hợp với phương ngang một góc 300 thì lực ép vuông góc lên mặt tiếp xúc có...
	A. 100N.  B. 75N. C. 150N. D. 25,85N.
	Câu 1: Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn đường thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 20m/s , gia tốc 2m/s2. Tìm vận tốc tại B cách A 125m .
	Câu 4:  Một bóng đèn có khối lượng 500g được treo thẳng đứng vào trần nhà bằng một sợi dây nhẹ và đang ở trạng thái cân bằng như hình. Lấy g = 10m/s2. Lực  căng dây có giá trị bao nhiêu?
	Câu 5: Có hai lực đồng quy  và . Gọi α là góc hợp bởi  và  và . Nếu  thì:
	Câu 6: Chọn phát biểu đúng khi nói về định luật I Newton
	A. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	B. Vật sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	C. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi hợp lực tác dụng và vận tốc đầu bằng không.
	D. Các phát biểu A ,B, C đều đúng.
	Câu 8: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là
	Câu 19: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
	Câu 20: Chọn phát biểu sai về định luật II Newton
	A. Gia tốc mà vật nhận được luôn cùng hướng của lực tác dụng.
	B. Với cùng một vật, gia tốc thu được tỉ lệ thuận với độ lớn lực tác dụng.
	C. Với cùng một lực tác dụng, gia tốc thu được tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
	D. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
	Câu 26: Một vật có trọng lượng 100N đang trượt đều trên mặt ngang dưới tác của lực kéo F theo phương ngang, lực ma sát có độ lớn 50N luôn không đổi. Nếu lực kéo F(độ lớn như cũ) hợp với phương ngang một góc 300 thì lực ép vuông góc lên mặt tiếp xúc có...
	A. 100N.  B. 75N. C. 150N. D. 25,85N.
	Câu 1: Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn đường thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 20m/s , gia tốc 2m/s2. Tìm vận tốc tại B cách A 125m .
	Câu 4:  Một bóng đèn có khối lượng 500g được treo thẳng đứng vào trần nhà bằng một sợi dây nhẹ và đang ở trạng thái cân bằng như hình. Lấy g = 10m/s2. Lực  căng dây có giá trị bao nhiêu?
	Câu 14: Có hai lực đồng quy  và . Gọi α là góc hợp bởi  và  và . Nếu  thì:
	Câu 18: Chọn phát biểu đúng khi nói về định luật I Newton
	A. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	B. Vật sẽ chuyển động thẳng đều mãi mãi khi không chịu tác dụng của lực nào hết.
	C. Vật sẽ đứng yên mãi mãi khi hợp lực tác dụng và vận tốc đầu bằng không.
	D. Các phát biểu A ,B, C đều đúng.
	Câu 19: Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
	Câu 20: Chọn phát biểu sai về định luật II Newton
	A. Gia tốc mà vật nhận được luôn cùng hướng của lực tác dụng.
	B. Với cùng một vật, gia tốc thu được tỉ lệ thuận với độ lớn lực tác dụng.
	C. Với cùng một lực tác dụng, gia tốc thu được tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
	D. Vật luôn chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
	Câu 24: Một lực không đổi tác dụng vào một vật có khối lượng 5kg làm vận tốc của nó tăng dần từ 2m/s đến 8m/s trong 3s. Độ lớn của lực tác dụng vào vật là
	A. 100N.  B. 75N. C. 150N. D. 25,85N.
	Câu 1: Một chiếc xe lửa chuyển động trên đoạn đường thẳng nhanh dần đều qua A với vận tốc 20m/s , gia tốc 2m/s2. Tìm vận tốc tại B cách A 125m .
	Câu 4:  Một bóng đèn có khối lượng 500g được treo thẳng đứng vào trần nhà bằng một sợi dây nhẹ và đang ở trạng thái cân bằng như hình. Lấy g = 10m/s2. Lực  căng dây có giá trị bao nhiêu?
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